
 

VÍ DỤ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO XE TOYOTA 

I. CÁC CHỨC NĂNG 

1.1 Program Keys 

Chức năng này cho phép tạo mới hoặc tạo thêm một chìa khóa chính và khóa 

phụ sử dụng cho xe. 

1.2 Reset immobilizer 

Chức năng này cho phép xóa tất cả các mã số điện tử ở chìa khóa và tự nhận 

biết chìa khóa mới trong ổ khóa ở thời điểm hiện tại. Chức năng này cho phép 

sử dụng khi khách hàng mất tất cả các chìa khóa của họ. 

1.3 Add master key 

Chức năng này cho phép thêm chìa khóa chính phù hợp với hệ thống giải mã 

chìa khóa trên xe. 

1.4 Add valet Key 

Chức năng này cho phép thêm chìa khóa phụ phù hợp với hệ thống giải mã 

chìa khóa trên xe. 

1.5 Erase Keys 

Chức năng này cho phép xóa tất cả mã số điện tử các chìa khóa ngoài chìa 

khóa trong ổ khóa ở thời điểm hiện tại 

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ 

2.1 Thiết lập lại bộ giải mã chìa khóa 

Trong bảng lựa chọn chức năng chọn “THIẾT LẬP LẠI BỘ GIẢI MÃ CHÌA 

KHÓA” 

DTDAUTO TECHNOLOGY TEAM, HANOI, VIETNAM 
www.dtdauto.com 

1



 

 
Chú ý: - Điều này có thể là nguyên nhân làm cho tất cả các mã số điện tử của 

chìa khóa bị xóa và bộ giải mã chìa khóa sẽ tự thiết lập lại một mã số ngẫu 

nhiên đồng bộ giữa chìa khóa và bộ giải mã chìa khóa. 

- Vui lòng chờ đợi, một vài xe sẽ mất đến 16 phút cho quá trình này 

 

 
 
 
 
THIẾT LẬP LẠI BỘ GIẢI MÃ CHÌA KHÓA 
THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH 
THÊM CHÌA KHÓA PHỤ 
XÓA MÃ SỐ ĐIỆN TỬCHÌA KHÓA 
 

 
THIẾT LẬP LẠI BỘ GIẢI MÃ CHÌA KHÓA 

 
 

ĐANG TRUY CẬP 
 
 

THỜI GIAN YÊU CẦU: 16:00 
THỜI GIAN HIỆN THỜI: 0:28 

BẢNG LỰA CHỌN CHỨC NĂNG 

- Nếu đến 35 phút mà chưa xong thì tháo kết nối với thiết bị, đợi 20 

giây và thực hiện lại 

 

 
 

THIẾT LẬP LẠI BỘ GIẢI MÃ CHÌA KHÓA 
 

HOÀN THÀNH QUY TRÌNH 

BẤM PHÍM ENTER 

Chú ý 1: Rút chìa khóa chính và tháo kết nối với thiết bị 

Phụ thuộc vào hệ thống của từng loại sẽ có thể có 2 chế độ: 
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1. Xe nhận biết mã chìa khóa trong ổ khóa và kết thúc quá trình tự 

động (Đối với một vài xe Camry và Land cruiser) 

2. Bây giờ xe đang ở trong chế độ tự động nhận biết. Chế độ này được 

chỉ thị bằng đèn báo  

 Chú ý 2: - Nếu đèn báo tắt, báo hiệu đã hoàn thành quy trình và mã chìa khóa 

điện tử có thể đã được lập trình. 

               - Cắm chìa khóa vào ổ khóa (không bật nấc ON), đợi trong 4 giây và 

rút chìa khóa ra. Lặp lại cho tất cả chìa khóa để lập trình. Chìa khóa được lập 

trình cuối cùng sẽ tự động được thiết lập giống chìa khóa phụ. 

               - Để thoát khỏi chương trình nhấn bàn đạp phanh 6 lần (vẫn cắm 

chìa khóa chính vào ổ khóa) 

2.2 Thêm chìa khóa chính 
Ở bảng lựa chọn chức năng “THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH” 

 

 
 
 
THIẾT LẬP LẠI BỘ GIẢI MÃ CHÌA KHÓA 
THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH 

BẢNG LỰA CHỌN CHỨC NĂNG  

THÊM CHÌA KHÓA PHỤ 
XÓA MÃ SỐ ĐIỆN TỬ CHÌA KHÓA 
 

 

THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH 
 

CẢNH BÁO 
MÀN HÌNH HIỂN THỊ TIẾP THEO SẼ XUẤT 

HIỆN RẤT NHANH 
 

BẤM PHÍM ENTER 
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Đọc kĩ các nội dung và làm theo hướng dẫn 

 

 
THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH 

TẮT CHÌA KHÓA ĐIỆN 
RÚT CHÌA KHÓA CHÍNH RA 

TRONG 20s 
VÀ SAU ĐÓ NHẤN PHÍM ENTER 

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1s 

Đọc kĩ các nội dung và làm theo hướng dẫn 

 

 
THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH 

 
CẮM CHÌA KHÓA MỚI 

TRONG 10s 
TẮT CHÌA KHÓA ĐIỆN 

VÀ SAU ĐÓ BẤM ENTER 
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 0s 

Việc này thường sẽ mất khoảng 60 giây. Có thể đến 120s mới dừng. Chìa 

khóa bây giờ giống như đã được lập trình. Tháo kết nối với thiết bị và kiểm 

tra chìa khóa. 

 

THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH 
 

HOÀN THÀNH QUY TRÌNH 
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 59s 

 

BẤM PHÍM ENTER 

Chú ý: Nếu trên màn hình có thông báo lỗi, tháo kết nối với thiết bị và rút 

chìa khóa. Đợi 20 giây và thực hiện lại. Ở loại này, mỗi chìa khóa được thêm 
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vào riêng lẻ. Tháo kết nối thiết bị từ xe và rút chìa khóa. Đợi 20 giây sau đó 

thêm vào chìa khóa tiếp theo. 

2.3 Thêm chìa khóa phụ 

 

 
 
 
 
THIẾT LẬP LẠI BỘ GIẢI MÃ CHÌA KHÓA 
THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH 
THÊM CHÌA KHÓA PHỤ 
XÓA MÃ SỐ ĐIỆN TỬ CHÌA KHÓA 
 

BẢNG LỰA CHỌN CHỨC NĂNG 
Á

Đọc kĩ và làm theo hướng dẫn: 

 

THÊM CHÌA KHÓA PHỤ 
 

CẢNH BÁO MÀN HÌNH HIỂN THỊ TIẾP THEO 
SẼ XUẤT HIỆN RẤT NHANH 

BẤM PHÍM ENTER 

Đọc kĩ và làm theo chỉ dẫn trên màn hình: 

 

 
THÊM CHÌA KHÓA PHỤ 

 
TẮT CHÌA KHÓA ĐIỆN 

RÚT CHÌA KHÓA CHÍNH TRONG VÒNG 20s 
VÀ BẤM PHÍM ENTER 

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1s   

Đọc kĩ và làm theo chỉ dẫn trên màn hình: 
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THÊM CHÌA KHÓA PHỤ 

 
CẮM CHÌA KHÓA MỚI TRONG VÒNG 10s 

TẮT CHÌA KHÓA ĐIỆN 
VÀ SAU ĐÓ BẤM ENTER  

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 0s 

 
THÊM CHÌA KHÓA PHỤ 

 
CẮM CHÌA KHÓA MỚI TRONG VÒNG 10s 

TẮT CHÌA KHÓA ĐIỆN 
VÀ SAU ĐÓ BẤM ENTER  

 

Việc này sẽ mất khoảng 60 giây. Có thể đến 120 giây dừng. Chìa khóa bây 

giờ đã được lập trình. Tháo kết nối với thiết bị và kiểm tra chìa khóa. 

 

 
THÊM CHÌA KHÓA PHỤ 

 
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 2s  
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Chú ý: Nếu thấy thông báo lỗi trên màn hình, tháo kết nối với thiết bị kiểm tra 

và rút chìa khóa. Đợi 20 giây và bắt đầu thực hiện lại. Ở loại này, mỗi chìa 

khóa được thêm vào riêng lẻ. Tháo kết nối với thiết bị từ xe và sau đó thêm 

vào chìa khóa tiếp theo. 

2.4 Xóa mã số điện tử chìa khóa 
Ở bảng lựa chọn chức năng chọn “XÓA MÃ SỐ ĐIỆN TỬ CHÌA KHÓA” 

 
Bấm phím ENTER 

 

XÓA MÃ SỐ ĐIỆN TỬ CHÌA KHÓA 
 
 

CẢNH BÁO MÀN HÌNH HIỂN THỊ TIẾP THEO 
SẼ XUẤT HIỆN RẤT NHANH 

 
 
 
THIẾT LẬP LẠI BỘ GIẢI MÃ CHÌA KHÓA 
THÊM CHÌA KHÓA CHÍNH 
THÊM CHÌA KHÓA PHỤ 
XÓA MÃ SỐ ĐIỆN TỬCHÌA KHÓA 
 

BẤM PHÍM ENTER 

BẢNG LỰA CHỌN CHỨC NĂNG 
Ă Ẩ Á

BẤM PHÍM ENTER 

 
THÊM CHÌA KHÓA PHỤ 

 
HOÀN THÀNH QUY TRÌNH 

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 59 s  
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Làm theo hướng dẫn trên màn hình: 

 
Bấm phím “ENTER”: 

 

 

 
 
 

 
VUI LÒNG ĐỢI 

 TRONG KHI THỬ KẾT NỐI 
 

XÓA MÃ SỐ ĐIỆN TỬ CHÌA KHÓA 
 

BẤM PHÍM ENTER 

 
CẮM CHÌA KHÓA CHÍNH 

BẬT CHÌA KHÓA ĐIỆN 

XÓA MÃ SỐ ĐIỆN TỬ CHÌA KHÓA 
 
 

TẮT CHÌA KHÓA ĐIỆN 
RÚT CHÌA KHÓA CHÍNH TRONG 20s 

 
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 s 

 

2.5 Thêm vào khóa điều khiển từ xa 
Ở bảng chọn chẩn đoán chọn lập trình khóa điều khiển từ xa 
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Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và bấm phím Enter: 

 

LẬP TRÌNH KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
 
 

BẬT CHÌA KHÓA ĐIỆN 
MỞ KHÓA CỬA NGƯỜI LÁI 

MỞ CỬA NGƯỜI LÁI 
 

 
 
 
 
LẬP TRÌNH KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 

BẢNG LỰA CHỌN CHỨC NĂNG 
Ă Ă Á

BẤM PHÍM ENTER 

Làm theo hướng dẫn trên màn hình: 

 

LẬP TRÌNH KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
 

MÀN HÌNH HIỂN THỊ TIẾP THEO SẼ XUẤT 
HIỆN RẤT NHANH 

HOÀN THÀNH CÁC THAO TÁC TRONG 30 s 
SAU ĐÓ BẤM PHÍM ENTER 
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LẬP TRÌNH KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
 

BẤM PHÍM KHÓA VÀ MỞ KHÓA ĐỒNG THỜI 
TRONG 1 s 

SAU 3s BẤM CẢ 2 PHÍM TRONG 1 s 
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 0s 

 
BẤM PHÍM ENTER 

LẬP TRÌNH KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
 
 

HOÀN THÀNH QUY TRÌNH 

2.6 Xóa khóa điều khiển từ xa 
Ở bảng lựa chọn chức năng chọn “XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA” 

 

 
 
 
 
LẬP TRÌNH KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 

BẢNG LỰA CHỌN CHỨC NĂNG 

Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và bấm phím “ENTER”: 
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Làm theo hướng dẫn trên màn hình: 
 

 

 

XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
 

BẤM PHÍM KHÓA VÀ MỞ KHÓA ĐỒNG THỜI 
TRONG 1s 

SAU 3 s BẤM CẢ 2 PHÍM TRONG 1 s 
THỜI GIAN THỰC HIỆN: 0s 

XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
 

MÀN HÌNH HIỂN THỊ TIẾP THEO SẼ XUẤT 
HIỆN RẤT NHANH 

HOÀN THÀNH CÁC THAO TÁC TRONG 30s 
SAU ĐÓ BẤM PHÍM ENTER 

XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
 
 

BẤM PHÍM ENTER 

BẬT CHÌA KHÓA ĐIỆN 
MỞ KHÓA CỬA NGƯỜI LÁI 

MỞ CỬA NGƯỜI LÁI 
 

Tất cả các khóa bây giờ đã xóa mã số. Bấm phím “ENTER” để kết thúc quy 

trình. 
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BẤM PHÍM ENTER 

XÓA KHÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 
 
 

HOÀN THÀNH QUY TRÌNH 

 

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẰNG TAY 

3.1 Hướng dẫn thêm khóa điều khiển từ xa 
Quy trình: 

Bước 1: Chắc chắn rằng không có chìa khóa trong ổ khóa điện, cửa người lái 

mở và không khóa 

Bước 2: Cắm chìa khóa vào trong ổ khóa điện và rút chìa khóa ra 

Bước 3: Bấm nút khóa trong 1s, bấm nút mở khóa trong 1s và  lặp lại 5 lần 

Bước 4: Đóng cửa người lái và mở ra 

Bước 5: Bấm nút khóa trong 1s, bấm nút mở khóa trong 1s và  lặp lại 5 lần 

Bước 6: Cắm chìa khóa vào ổ khóa 

Bước 7: Bật khóa sang nấc ON trong 1s và sau đó sang nấc OFF và rút chìa 

khóa ra 

Bước 8: Xoay 1 vòng khóa cửa điện 

Bước 9: Bấm nút mở khóa trong 2s 

Bước 10: Nếu khóa điều khiển từ xa đã được lập trình sẽ  xoay 1 vòng khóa 

cửa điện. Nếu sai sẽ xoay 2 vòng khóa cửa điện 

Bước 11: Mở cửa người lái để kết thúc kết thúc quy trình 

3.2 Hướng dẫn xóa chìa khóa điều khiển từ xa 
Quy trình: 
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Bước 1: Chắc chắn rằng không có chìa khóa trong ổ khóa, cửa người lái mở 

và không khóa 

Bước 2: Cắm chìa khóa vào trong ổ khóa điện và rút nó ra 

Bước 3: Bấm nút khóa trong 1s, ấn nút mở trong 1s và  lặp lại 5 lần 

Bước 4: Đóng cửa người lái và mở ra 

Bước 5: Bấm nút khóa trong 1s, bấm nút mở khóa trong 1s và  lặp lại 5 lần 

Bước 6: Cắm chìa khóa vào ổ khóa 

Bước 7: Bật khóa sang nấc ON trong 1s và sau đó sang nấc OFF trong 1s sau 

đó sang nấc ON trong 1s rồi rút chìa khóa ra 

Bước 8: Cửa điện khóa trong 2 chu kì 

Bước 9: Bấm nút khóa và mở khóa trong trong 2s sau đó bấm mở khóa trong 

1s 

Bước 10: Nếu khóa điều khiển từ xa đã được lập trình sẽ  xoay 1 vòng khóa 

cửa điện. Nếu sai sẽ xoay 2 vòng khóa cửa điện 

Bước 11: Mở cửa người lái để kết thúc quy trình 
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